	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 8 (18/05/2016)
Môn: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 801
Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, khi cảm kháng bằng dung kháng thì hệ số công suất của đoạn mạch sẽ bằng:

A. 1
B. 
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C. 
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D. 1/2
Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là 6,3 mA và điện tích cực đại của một bản tụ điện là 4 nC. Tần số dao động của mạch bằng

A. 262,54 kHz  
B. 250,67 kHz  
C. 242,86 kHz  
D. 268,32 kHz
Câu 3: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang?

A. Đèn LED.  
B. Bóng đèn dây tóc.  
C. Con đom đóm.  
D. Bóng đèn ống.
Câu 4: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trên mặt nước có hai nguồn kết hợp giống nhau, sóng trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Số vân cực tiểu bằng

A. 18  
B. 14  
C. 12  
D. 16
Câu 5: Biểu thức liên hệ giữa hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T là

A. λ = T/(ln2)  
B. λ = (ln2).T  
C. λ = (ln2)/T  
D. λ = ln(2T)
Câu 6: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, bán kính của quĩ đạo O là 5a (a là một hằng số) thì bán kính của quĩ đạo M là

A. 1,5a  
B. 1,6a  
C. 2,4a  
D. 1,8a
Câu 7: Chọn đáp án sai. Trong dao động điều hoà của chất điểm thì gia tốc và vận tốc

A. lệch pha (/2  

B. biến đổi cùng tần số 


C. cùng dấu khi vật đi từ biên về vị trí cân bằng  

D. khác dấu khi vật đi từ biên âm đến biên dương
Câu 8: Một hợp kim gồm 3 kim loại có giới hạn quang điện là 243 nm, 215 nm và 262 nm. Công thoát êlectron của hợp kim bằng

A. 5,18 eV  
B. 5,78 eV  
C. 4,74 eV  
D. 4,16 eV
Câu 9: Tia X

A. truyền được trong chân không. 


B. có bước sóng càng lớn thì khả năng đâm xuyên càng lớn. 


C. có bước sóng lớn hơn của tia tử ngoại. 


D. do các vật bị nung nóng từ 20000C trở lên phát ra. 

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, trong thời gian 5 s, vật thực hiện được 20 dao động. Tần số dao động bằng 


A. 0,5 Hz  
B. 8 Hz  
C. 4 Hz  
D. 0,25 Hz 

Câu 11: _ 


A. Canxi và đồng  
B. Natri và kẽm  
C. Canxi và natri  D. Kẽm và đồng 

Câu 12: Đặt vào hai đầu một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L = (0,6/π) H một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là π/3. Điện trở R bằng 


A. 20 Ω  
B. 
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C. 
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D. 30 Ω 

Câu  13:  Trong một đoạn mạch xoay chiều, điện áp hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha so với cường độ dòng điện khi đoạn mạch 


A. có điện trở và cuộn dây mắc nối tiếp  


B. có điện trở và tụ điện mắc nối tiếp 


C. chỉ có tụ điện  



D. có cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp
Câu 14: Tại điểm M trong môi trường có mức cường độ âm là 44 dB. Lấy cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2, cường độ âm tại M là

A. 2,51.10-8 W/m2   B. 2,34.10-8 W/m2    C. 2,62.10-8 W/m2    D. 2,76.10-8 W/m2 

Câu 15: Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2 thì dao động tổng hợp có biên độ A, với 


A. A > A1  


B. A = A1 + A2 


C. |A1 - A2| ≤ A ≤ A1 + A2  
D. A > A2 

Câu 16: Một con lắc đơn gồm dây treo dài 60 cm, dao động tuần hoàn với biên độ góc là 450 tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Khi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật bằng 


A. 1,935 m/s  
B. 1,856 m/s  
C. 1,723 m/s  
D. 2,068 m/s 

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân: 
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Lấy 1u = 931,5 MeV/c2; NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Để thu được 1,5 gam He bằng cách thực hiện phản ứng trên thì năng lượng tỏa ra bằng


A. 1,8.1011 J  
B. 1,6.1011 J  
C. 2,0.1011 J  
D. 1,4.1011 J 

Câu 18: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp, cùng pha, sóng tạo ra có bước sóng λ, O là trung điểm của AB thì điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn cách O là 


A. kλ  
B. (2k + 1)λ/2  
C. (2k + 1)λ/4  
D. kλ/2 

Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image6.wmf]120

110

A

Z

HXNe

a

+®+

. Số nơtron trong hạt nhân X là

A. 13  
B. 10  
C. 11  
D. 12 

Câu 20: Trong mạch R, L, C mắc nối tiếp khi có cộng hưởng điện thì đáp án nào sau đây là không đúng? 


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt cực đại 


B. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hiệu dụng của điện trở 


C. Tần số góc của dòng điện ω = 1/LC 


D. Cường độ dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha 

Câu 21:  Một máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm gồm 2p cực nam châm, quay với tốc độ n (vòng/s) thì tần số của suất điện động do máy phát ra là f. Hệ thức đúng là 


A. nf/p = 1  
B. np/f = 2  
C. nf/p = 2  
D. np/f = 1 

Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là 30 V. Nếu tăng số vòng dây của cuộn sơ cấp thêm 20% thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là 


A. 40 V  
B. 24 V  
C. 36 V  
D. 25 V 

Câu 23: Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng m và lò xo có độ cứng là k, dao động điều hòa với tần số góc ω thì hệ thức đúng là 


A. k = m2ω  
B. k = mω  
C. k = mω2  
D. k = m2ω2 

Câu 24:  Trong  thí  nghiệm Y - âng, ánh sáng chiếu vào khe F là ánh sáng đơn sắc có  bước sóng λ1 = 0,4 μm thì tại hai điểm C và D trên màn là vị trí của các vân sáng, trên đoạn CD có 16 vân tối. Nếu thay bằng ánh sáng có bước sóng λ2 = 0,64 μm thì trên đoạn CD (kể cả vân sáng tại C và D), số vân sáng là 


A. 12 
B. 11  
C. 9  
D. 10 

Câu 25: Ánh sáng đơn sắc trong chân không có bước sóng λ, khi truyền trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì có bước sóng λn, với 


A. λn = nλ  
B. λn = λ/n  
C. λn = λ  
D. λn = λ/n2 

Câu 26: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm xác định, tụ điện có điện dung biến đổi từ 4 pF đến 900 pF. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện là 36 pF thì máy bắt được sóng có bước sóng 30 m. Máy này bắt được dải sóng có bước sóng 


A. từ 10 m đến 150 m  


B. từ 20 m đến 150 m  


C. từ 10 m đến 120 m  


D. từ 20 m đến 180 m 

Câu 27: Trong thí nghiệm Y - âng, ánh sáng chiếu vào khe F là ánh sáng đơn sắc có  bước sóng λ = 0,45 μm. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M trên màn quan sát là 1,8 μm. Tại M có 


A. vân tối thứ 3  
B. vân sáng bậc 4  
C. vân sáng bậc 3   D. vân tối thứ 4
Câu 28: Trên một sợi dây có sóng dừng, những điểm cách một điểm bụng một số lẻ lần nửa bước sóng thì

A. không dao động  


B. dao động cùng pha 


C. dao động ngược pha  

D. dao động lệch pha 900 

Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 18 cm, chất điểm qua vị trí cân bằng 4 lần kế tiếp hết 0,6 s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì bằng 


A. 90 cm/s  
B. 120 cm/s  
C. 150 cm/s  
D. 180 cm/s 

Câu 30: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? 


A. LoA.  


B. Mạch tách sóng 


C. Mạch biến điệu.  


D. Mạch khuếch đại âm tần. 

Câu 31: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(5πt + π/3) cm. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là Δt tính từ t = 0 thì vật đến vị trí có động năng bằng 2/3 động năng tại t = 0. Khoảng thời gian Δt bằng 


A. 1/15 s  
B. 1/12 s  
C. 1/24 s  
D. 1/48 s 

Câu 32: Một con lắc đơn có dây treo làm bằng một dây kim loại mảnh, khi con lắc đơn dao động điều hòa ở một nơi nhất định thì chu kì dao động của con lắc 


A. tỉ lệ thuận với chiều dài của con lắc     B. tăng, khi tăng biên độ góc của con lắc 


C. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường      D. tăng, khi khối lượng của con lắc tăng 

Câu 33: Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1, số hạt nhân của chất X còn lại chưa bị phân rã là 48%. Đến thời điểm t2 = t1 + 48 (s) thì số hạt nhân bị phân rã bằng 94% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất X là: 


A. 96 s.  
B. 16 s.  
C. 24 s.  
D. 12 s. 

Câu 34: Chọn đáp án sai. Lực hạt nhân 


A. không phải là lực hấp dẫn 


B. là lực hút giữa các nuclôn 


C. có bản chất là lực tĩnh điện 


D. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân 

Câu 35: Trên một sợi dây AB có sóng dừng, đầu A gắn với nguồn dao động có tần số thay đổi được (đầu A là một điểm nút), hai tần số kế tiếp cùng tạo sóng dừng trên dây là 60 Hz và 100 Hz. Khi tần số sóng trên dây là nhỏ nhất thì tốc độ dao động cực đại của điểm bụng là 60π cm/s. Coi biên độ của điểm bụng là không đổi. Khi trên dây có 5 điểm bụng thì tốc độ cực đại của điểm bụng là 


A. (3,6π) m/s  
B. (4,8π) m/s  
C. (5,4π) m/s  
D. (4,2π) m/s 

Câu  36:  Cho đoạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở R = 18 Ω, cuộn dây và tụ điện có điện dung C thay đổi được, M là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 
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cos(100πt) V thì cuộn dây có hệ số công suất là 0,6. Điều chỉnh điện dung C = C0 thì điện áp hiệu dụng UMB đạt giá trị cực tiểu, khi đó cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A. Điện dung C0 có giá trị bằng 


A. 10-2/(27π) F  
B. 5.10-3/(18π) F  
C. 5.10-3/(36π) F   D. 2.10-3/(9π) F 

Câu 37: Khi chiếu tia sáng phức tạp gồm hai thành phần đỏ và tím từ trong không khí chếch một góc tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì 


A. góc lệch của tia đỏ lớn hơn.  
B. góc lệch của tia tím nhỏ hơn. 


C. góc khúc xạ của tia tím lớn hơn.  
D. góc khúc xạ của tia đỏ lớn hơn
Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều thì biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức 
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. Điện trở R có giá trị lớn gấp 4 lần cảm kháng. Tại thời điểm t, tỉ số giữa độ lớn của các điện áp tức thời hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm là 5. Tại thời điểm t = 1/3 s thì điện áp tức thời hai đầu điện trở có giá trị bằng

A. 40 V
B.
-40 V
C. 
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D. 
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Câu 39: Một con lắc đơn gồm dây treo dài 1,2 m và vật nhỏ có khối lượng là 1 g được tích điện q = 2.10-6 C, treo tại nơi có g = 10 m/s2 trong một điện trường đều có phương nằm ngang có cường độ E = 5000 V/m. Giữ vật đứng yên tại vị trí dây treo con lắc có phương thẳng đứng rồi buông nhẹ cho con lắc dao động tuần hoàn. Tốc độ cực đại của con lắc bằng

A. 3,62 m/s  
B. 2,79 m/s  
C. 3,84 m/s  
D. 3,15 m/s 

Câu 40: Khi sóng âm lan truyền 


A. từ nước vào không khí thì bước sóng giảm 


B. từ nước vào không khí thì bước sóng tăng 


C. từ không khí vào trong nước thì tần số giảm 


D. từ không khí vào trong nước thì tần số tăng 

Câu 41: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng thì cơ năng của con lắc là 11,52 mJ và lực đàn hồi cực đại là 0,48 N. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp mà vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là 0,1 s. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 0,2 s bằng 


A. 41,57 cm/s  
B. 33,94 cm/s  
C. 48 cm/s  
D. 72 cm/s 

Câu 42: Trong thí nghiệm Y - âng, chiếu sáng hai khe đồng thời ba bức xạ đơn sắc:  màu lam λ1 = 0,48 μm, màu lục λ2 = 0,54 μm và màu đỏ λ3 = 0,72 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm, số vị trí vân sáng không có màu của vân sáng trung tâm bằng 


A. 17  
B. 18  
C. 16  
D. 19 

Câu 43: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,54 μm. Cho biết công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,2% công suất của chùm sáng kích thích và cứ mỗi phôtôn ánh sáng phát quang phải cần 200 phôtôn ánh sáng kích thích. Bước sóng λ bằng 


A. 0,324 μm  
B. 0,224 μm  
C. 0,216 μm  
D. 0,162 μm
Câu 44: Bắn hạt prôtôn vào hạt nhân beri đứng yên sinh ra phản ứng 
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 . Hai hạt sinh ra có cùng động năng và hướng bay của chúng hợp với nhau một góc 1700. Lấy tỉ lệ giữa các khối lượng bằng tỉ lệ số khối của chúng. Động năng của hạt hêli bằng

A. 1,982 MeV  
B. 1,661 MeV  
C. 2,256 MeV  
D. 1,334 MeV 

Câu 45: Trong  mạch dao động điện từ lí tưởng, biểu thức của dòng điện trong mạch là  i = I0cos(2πt/T + π/6). Tại thời điểm t = T/12 thì điện tích của tụ điện là 
[image: image12.wmf]33

 nC, khi đó cường độ dòng điện trong mạch bằng 3 mA. Khoảng thời gian ngắn nhất từ t = 0 đến khi tụ phóng hết điện là 


A. (π/3) μs  
B. (π/2) μs  
C. (5π/6) μs  
D. (2π/3) μs 

Câu 46: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, tại thời điểm t thì điện tích của tụ điện có giá trị cực đại, sau đó 1/4 chu kì thì 


A. cường độ dòng điện bằng 0 và hiệu điện thế của tụ điện đạt giá trị cực đại 


B. cường độ dòng điện có độ lớn cực đại và hiệu điện thế của tụ bằng 0 


C. cường độ dòng điện và hiệu điện thế của tụ điện bằng 0 


D. cường độ dòng điện và hiệu điện thế của tụ điện đạt giá trị cực đại 

Câu  47:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 và f = f2 thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng nhau và bằng 60 W đồng thời cường độ dòng điện tương ứng với hai tần số này lệch pha nhau 2π/3. 

Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch có giá trị cực đại bằng 


A. 180 W  
B. 240 W  
C. 120 W  
D. 90 W 

Câu 48:  Một sóng cơ truyền từ nguồn sóng O có phương trình uO  =  5cos(20πt) cm đến điểm M cách O là một phần sáu bước sóng. Tại thời điểm t li độ của phần tử sóng tại O là 2,5 cm và đang tăng. Coi sóng truyền đi có biên độ không đổi, sau đó 1/8 s thì li độ sóng tại M bằng 


A. 
[image: image13.wmf]2,53

cm 
B. 2,5 cm  
C. 5 cm  
D. 
[image: image14.wmf]2,52

cm 

Câu 49: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện, nếu chỉ tăng giá trị của biến trở R thì 


A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng 


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện tăng 


C. cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch tăng

D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở tăng
Câu 50: Một đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở, cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp, M là điểm nối giữa điện trở và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image15.wmf](
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thì điện áp của đoạn mạch AB lệch pha 5π/12 so với điện áp của đoạn mạch AN và lệch pha π/3 so với điện áp của đoạn mạch MB. Biểu thức của điện áp hai đầu cuộn cảm là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Đáp án đúng là A

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, khi cảm kháng bằng dung kháng thì mạch có cộng hưởng ( hệ số công suất công suất bằng 1.
Câu 2. Đáp án đúng là B

Có 
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Câu 3. Đáp án đúng là D

Sự phát sáng của bóng đèn ống là hiện tượng quang phát quang.

Câu 4. Đáp án đúng là B

Có 2 nguồn A, B cùng pha 
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Câu 5. Đáp án đúng là C

Biểu thức liên hệ giữa hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T là:  λ = (ln2)/T

Câu 6. Đáp án đúng là D

Có bán kính quỹ đạo O là: 52.r0= 5a ( r0=0,2a 

Bán kính quỹ đạp M là:      32.r0=1,8a
Câu 7. Đáp án đúng là D

Chọn đán án SAI:  Gia tốc và vận tốc khác dấu khi vật đi từ biên âm đến biên dương. 

+ Vận tốc >0, dương. 

+ Gia tốc đổi dấu khi đi qua VTCB.
Câu 8. Đáp án đúng là C

Trong một hợp kim, giới hạn quang điện của hợp kim bằng giới hạn quang điện lớn nhất của kim loại có trong hợp kim đó. 

( hợp kim có: (0= 262 nm; Công thoát: 
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Câu 9. Đáp án đúng là A

Tia X truyền được trong môi trường chân không.

Câu 10. Đáp án đúng là C

Tần số là số dao động thực hiện trong 1s. 
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Câu 11. Đề lỗi

Câu 12. Đáp án đúng là C

Có 
[image: image26.wmf]60
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Câu 13. Đáp án đúng là A

Trong một đoạn mạch xoay chiều, điện áp hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha so với cường độ dòng điện  thì đoạn mạch có tính cảm kháng 

( đoạn mạch có điện trở và cuộn dây mắc nối tiếp.
Câu 14. Đáp án đúng là A

Cường độ âm tại M: 
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Câu 15. Đáp án đúng là C

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2 thì dao động tổng hợp có biên độ A, với: 
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Câu 16. Đáp án đúng là B

Có 
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Tại VTCB 
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Câu 17. Đáp án đúng là A

số nguyên tử He có trong 1,5 gam là: 
[image: image31.wmf]1,5
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Năng lượng tỏa ra: W=N . 4,99MeV = 1,8.1011 J
Câu 18. Đáp án đúng là C
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Do 2 nguồn A,B cùng pha ( Điểm O dao động với biên độ cực đại khoảng cách điểm  cực tiểu cách O là: 
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Câu 19. Đáp án đúng là D

Theo ĐL bảo toàn số Nuclon: 1 + A = 4 + 20 (  A=23 

Theo ĐL bảo toàn điện tích :   1 + Z = 2 + 10 (   Z=11 
(   Số Nơtron trong X là 23-11=12

Câu 20. Đáp án đúng là C

Chọn câu không đúng: Trong mạch R, L, C mắc nối tiếp khi có cộng hưởng điện thì 





Tần số góc của dòng điện ω = 1/LC
Câu 21. Đáp án đúng là D

Một máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm gồm 2p cực nam châm, quay với tốc độ n (vòng/s) thì tần số của suất điện động do máy phát ra là f. 

(  np/f = 1
Câu 22. Đáp án đúng là D

Có 
[image: image33.wmf]11
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khi tăng N1  thêm 20% (tăng 1,2 lần) thì U2 giảm 1,2 lần 
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Câu 23. Đáp án đúng là C

Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng m và lò xo có độ cứng là k, dao động điều hòa với tần số góc ω thì hệ thức đúng là:    k = mω2
Câu 24. Đáp án đúng là B

Do C, D là các vân sáng, trên CD có 16 vân tối ( CD = 16.i1
Có 
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Vậy số vâng sáng (kể cả C và D) là 11.

Câu 25. Đáp án đúng là B

khi truyền trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì có bước sóng:  λn = λ/n

Câu 26. Đáp án đúng là A

Có 
[image: image36.wmf]8
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+ Tại C= 4 pF; từ 36 pF đến 4 pF thì C giảm 9 lần ứng với λ giảm 3 lần. 
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+ Tại C= 900 pF; từ 36 pF đến 900 pF thì C tăng 25 lần ứng với λ tăng 5 lần 
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Câu 27. Đáp án đúng là B
Có hiệu đường đi: 
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[image: image41.wmf]1,8
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 Vậy tại M có vân sáng bậc 4

Câu 28. Đáp án đúng là B
"Trên một sợi dây có sóng dừng, những điểm cách một điểm bụng một số lẻ lần nửa bước sóng"  thì những điểm đó sẽ cách nhau số chẵn lần nửa bước sóng ( hay số nguyên lần bước sóng ) 

(  những điểm này dao động cùng pha.
Câu 29. Đáp án đúng là A
Có 2A=18 cm 

Chất điểm qua vị trí cân bằng 4 lần kế tiếp hết 0,6 s 
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Tốc độ trung bình của chất điểm trong 1 chu kì: 
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90/

A

cms

T

=


Câu 30. Đáp án đúng là C
Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có bộ phận: Mạch biến điệu.

Câu 31. Đáp án đúng là B
[image: image44.png]T3
M——— 2
M,

A _4f °

IS




+ t=0 ( M0) vật ở vị trí x0=A/2 theo chiều âm và 
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+ ở t1 (M1) có 
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( vật ở vị trí 
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Khoảng thời gian 
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 thỏa mãn đề bài (từ M0->M1) là:
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Câu 32. Đáp án đúng là C
Chu kì dao động của con lắc đơn thì phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Câu 33. Đáp án đúng là B
+ ở t1, số hạt nhân của chất X còn lại chưa bị phân rã là
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(1)

+ ở t2= t1+48, số hạt nhân của chất X còn lại chưa bị phân rã là
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(2)

từ (1) và (2) ( T=16 s
Câu 34. Đáp án đúng là C
Chọn đáp án sai là: Lực hạt nhân có bản chất là lực tĩnh điện.

Câu 35. Đáp án đúng là C
Câu 36. Đáp án đúng là B
Câu 37. Đáp án đúng là D
Khi chiếu tia sáng phức tạp gồm hai thành phần đỏ và tím từ trong không khí chếch một góc tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì: góc khúc xạ của tia đỏ lớn hơn.
Câu 38. Đáp án đúng là D
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Tại 
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, ngược pha so với 
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Điện trở R có giá trị lớn gấp 4 lần cảm kháng, 
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Tại t, 
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Câu 39. Đáp án đúng là D
Câu 40. Đáp án đúng là A
Khi sóng âm lan truyền từ nước vào không khí thì bước sóng giảm

Câu 41. Đáp án đúng là A
Có cơ năng: 
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Lực đàn hồi max: 
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( A=4,8 cm 

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp mà vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là 0,1 s. chính là vật đi từ A/2 đến –A/2 hoặc ngược lại
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Lại có 0,2 = T/3=T/6+T/6 ( Để tốc độ lớn nhất thì vật đi từ 
[image: image62.wmf]3/2
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Tốc độ lớn nhất bằng: 
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Câu 42. Đáp án đúng là A
Có khoảng trùng nhau gần nhất giữa 2 màu: 
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( Tại vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm: K1=9; K2=8; K3=6 

Số vị trí vân sáng thỏa mãn: (9+8+6-3)+(1-1)+(3-1)+(2-1)= 17
Câu 43. Đáp án đúng là C
Ta có: P2=0,2%.P1
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Câu 44. Đáp án đúng là D
Có 
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(1)

Theo ĐL bảo toàn động lượng: 
[image: image72.wmf]pHeLi

PPP

=+

 (do PBe=0)

[image: image73.wmf]222

2..cos

pHeLiHeLi

PPPPP

j

Û=++



[image: image74.wmf]0

2..2..2..K22..2...cos170

PpHeLiHeLi

MKMKMMKMK

Û=++



[image: image75.wmf]0

2.1.2.4.2.6.2.2.4..2.6..cos170

P

KKKKK

Û=++




(2)

Từ (1) và (2) 
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Câu 45. Đáp án đúng là C
Tại 
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Thời gian nhỏ nhất từ t = 0 đến khi tụ phóng hết điện (đi từ qo đến q=0) là 
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Câu 46. Đáp án đúng là B
Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, tại thời điểm t thì điện tích của tụ điện có giá trị cực đại, sau đó 1/4 chu kì thì cường độ dòng điện có độ lớn cực đại và hiệu điện thế của tụ bằng 0
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Câu 47. Đáp án đúng là B
Câu 48. Đáp án đúng là A
Ta có: 
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Điểm M chậm pha hơn O một góc : 
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Tại t, điểm O1 và M1 ở vị trí như hình vẽ.
Sau 
[image: image83.wmf]1/8sT

4

T

=+

 thì điểm M2 có tọa độ 
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Câu 49. Đáp án đúng là D
Mạch RLC mắc nối tiếp, nếu chỉ tăng giá trị của biến trở R thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở tăng.
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Câu 50. Đáp án đúng là A
Qua đề bài, ta được hình vẽ. 
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 sớm pha hơn 
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 một góc 1200; 
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